
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

LÂM ĐỒNG 

CHI CỤC KIỂM LÂM 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 621 /KL-TTPC 
V/v tổ chức thực hiện hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật kỳ 2019-2023. 

  

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 8 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
 

 Thực hiện Văn bản số 1825/SNN-VP ngày 31/7/2023 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức 

thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) kỳ 2019-2023; Chi cục Kiểm lâm báo cáo kết quả thực hiện như sau: 

 1. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Lý do hết hiệu lực, ngưng 

hiệu lực 

Ngày hết hiệu lực, 

ngưng hiệu lực 

1 Quyết định 
102/2004/QĐ-UB 

ngày 21/6/2004 

Xử lý trách nhiệm đối với Chủ rừng, 

Kiểm lâm, Ban Lâm nghiệp cấp xã không 

kịp thời kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn 

hành vi phá rừng, phát đốt rừng làm rẫy 

trái phép xảy ra trên địa bàn 

Nội dung văn bản không còn 

phù hợp với thực tiễn và văn 

bản quy phạm pháp luật của 

cấp trên đã ban hành 

15/3/2022 

 2. Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: không. 

 3. Danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: 
 

STT 
Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu; ngày tháng 

năm ban hành 
Tên gọi của văn bản 

Thời điểm có 

hiệu lực 
Ghi chú 

1 Quyết định 

04/2007/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2007 

Về việc ban hành quy định về loài cây mục đích, áp dụng tiêu 

chí về trữ lượng hoặc mật độ cây để cải tạo rừng nghèo kiệt 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

23/02/2007 
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2 Quyết định 

31/2007/QĐ-

UBND ngày 

10/9/2007 

Ban hành quy định về kỹ thuật làm giảm vật liệu cháy trong 

phòng cháy rừng thông ở Lâm Đồng 
19/9/2007 

 

3 Quyết định 

20/2008/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2008 

Ban hành tiêu chuẩn giống cây trồng khi xuất vườn ươm của 

một số loài cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
14/6/2008 

 

4 Quyết định 

13/2009/QĐ-

UBND ngày 

04/3/2009 

Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa lực lượng Kiểm lâm 

với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

xã hội - nghề nghiệp trên địa bàn trong công tác bảo vệ rừng, 

quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng 

13/3/2009 

 

5 Quyết định 

18/2010/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2010 

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực thu hút đầu tư về rừng và đất lâm nghiệp tại tỉnh 

Lâm Đồng 

10/6/2010 

 

6 Quyết định 

22/2010/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2010 

Ban hành quy chế giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, buôn 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
14/7/2010 

 

7 Quyết định 

39/2010/QĐ-

UBND ngày 

04/11/2010 

Ban hành quy chế quản lý và trình tự, thủ tục đầu tư hoạt 

động sản xuất chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
13/11/2010 

 

8 Quyết định 

05/2013/QĐ-

UBND ngày 

08/02/2013 

Về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Ban 

Lâm nghiệp xã 
17/022013 

 

9 Quyết định 

32/2021/QĐ-

UBND ngày 

20/8/2021 

Ban hành Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh 

Lâm Đồng 
25/8/2021 

 

10 Chỉ thị 
07/2004/CT-UB 

ngày 24/3/2004 

Về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất dọc theo các tuyến đường mới mở, nâng 

cấp 

24/3/2004 
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11 Chỉ thị 

07/2006/CT-

UBND ngày 

13/6/2006 

Về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn phá rừng làm 

rẫy, khai thác rừng trái phép 
22/6/2006 

 

 4. Danh mục văn bản QPPL cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành 

mới trong kỳ hệ thống hóa 2019-2023: 
 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, ký hiệu; ngày 

tháng năm ban hành 
Tên gọi của văn bản Kiến nghị Lý do kiến nghị 

Đơn vị 

chủ trì 

soạn 

thảo 

Thời hạn xử 

lý/tình hình xây 

dựng 

1 Quyết định 

04/2007/QĐ-

UBND ngày 

14/02/2007 

Về việc ban hành quy 

định về loài cây mục 

đích, áp dụng tiêu chí 

về trữ lượng hoặc mật 

độ cây để cải tạo rừng 

nghèo kiệt trên địa bàn 

tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý đã hết 

hiệu lực thi hành, các 

nội dung của văn bản 

không còn phù hợp 

với tình hình kinh tế, 

xã hội tại địa phương 

và quy định của pháp 

luật hiện hành 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định 

bãi bỏ và tham mưu 

Sở NN&PTNT trình 

UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 03/TTr-SNN 

ngày 05/01/2023 

2 Quyết định 

31/2007/QĐ-

UBND ngày 

10/9/2007 

Ban hành quy định về 

kỹ thuật làm giảm vật 

liệu cháy trong phòng 

cháy rừng thông ở Lâm 

Đồng 

Bãi bỏ 

 

 

 

 

Căn cứ pháp lý đã hết 

hiệu lực thi hành, các 

nội dung của văn bản 

không còn phù hợp 

với tình hình kinh tế, 

xã hội tại địa phương 

và quy định của pháp 

luật hiện hành 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định 

bãi bỏ và tham mưu 

Sở NN&PTNT trình 

UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 03/TTr-SNN 

ngày 05/01/2023 

3 Quyết định 

20/2008/QĐ-

UBND ngày 

04/6/2008 

Ban hành tiêu chuẩn 

giống cây trồng khi 

xuất vườn ươm của 

một số loài cây trồng 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý đã hết 

hiệu lực thi hành, các 

nội dung của văn bản 

không còn phù hợp 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định 

bãi bỏ và tham mưu 
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lâm nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lâm Đồng 

với tình hình kinh tế, 

xã hội tại địa phương 

và quy định của pháp 

luật hiện hành 

Sở NN&PTNT trình 

UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 03/TTr-SNN 

ngày 05/01/2023 

4 Quyết định 

18/2010/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2010 

Về việc ban hành quy 

định trình tự, thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh 

vực thu hút đầu tư về 

rừng và đất lâm nghiệp 

tại tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý đã hết 

hiệu lực thi hành, các 

nội dung của văn bản 

không còn phù hợp 

với tình hình kinh tế, 

xã hội tại địa phương 

và quy định của pháp 

luật hiện hành 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định 

bãi bỏ và tham mưu 

Sở NN&PTNT trình 

UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 03/TTr-SNN 

ngày 05/01/2023 

5 Quyết định 

22/2010/QĐ-

UBND ngày 

05/7/2010 

Ban hành quy chế giao 

rừng cho cộng đồng 

dân cư thôn, buôn trên 

địa bàn tỉnh Lâm Đồng 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý đã hết 

hiệu lực thi hành, các 

nội dung của văn bản 

không còn phù hợp 

với tình hình kinh tế, 

xã hội tại địa phương 

và quy định của pháp 

luật hiện hành 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định 

bãi bỏ và tham mưu 

Sở NN&PTNT trình 

UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 03/TTr-SNN 

ngày 05/01/2023 

6 Quyết định 
05/2013/QĐ-

UBND 

Về việc ban hành quy 

định về tổ chức và hoạt 

động của Ban Lâm 

nghiệp xã 

Đang lấy ý 

kiến của 

các địa 

phương về 

hình thức 

xử lý 

Luật Lâm nghiệp, Nghị 

định số 156/2018/NĐ-

CP ngày 16/11/2018 và 

Nghị định số 

01/2019/NĐ-CP ngày 

01/01/2019 của Chính 

phủ đã quy định cụ thể 

trách nhiệm của UBND 

cấp xã và Kiểm lâm cấp 

huyện trong công tác 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

tham mưu Sở 

NN&PTNT đôn đốc 

các địa phương báo 

cáo tổng kết hoạt 

động ban lâm nghiệp 

xã và đề xuất hình 

thức xử lý đối với 

Quyết định số 
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quản lý bảo vệ rừng…, 

không quy định tổ chức 

và hoạt động của Ban 

lâm nghiệp ở cấp xã 

05/2013/QĐ-UBND 

(lần 2) 

7 Chỉ thị 
07/2004/CT-UB 

ngày 24/3/2004 

Về tăng cường công 

tác quản lý bảo vệ rừng 

và thực hiện quy hoạch 

sử dụng đất dọc theo 

các tuyến đường mới 

mở, nâng cấp 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý đã hết 

hiệu lực thi hành, các 

nội dung của văn bản 

không còn phù hợp 

với tình hình kinh tế, 

xã hội tại địa phương 

và quy định của pháp 

luật hiện hành 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định 

bãi bỏ và tham mưu 

Sở NN&PTNT trình 

UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 03/TTr-SNN 

ngày 05/01/2023 

8 Chỉ thị 

07/2006/CT-

UBND ngày 

13/6/2006 

Về việc tăng cường các 

biện pháp ngăn chặn 

phá rừng làm rẫy, khai 

thác rừng trái phép 

Bãi bỏ 

Căn cứ pháp lý đã hết 

hiệu lực thi hành, các 

nội dung của văn bản 

không còn phù hợp 

với tình hình kinh tế, 

xã hội tại địa phương 

và quy định của pháp 

luật hiện hành 

Chi 

cục 

Kiểm 

lâm 

Chi cục Kiểm lâm đã 

xây dựng hoàn thiện 

dự thảo Quyết định 

bãi bỏ và tham mưu 

Sở NN&PTNT trình 

UBND tỉnh tại Tờ 

trình số 03/TTr-SNN 

ngày 05/01/2023 
 

 Chi cục Kiểm lâm kính báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CCT, các PCCT; 

- Lưu: VT, TTPC. 

 CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

   Vũ Đình Cường 
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